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HÀ HUY TẬP
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: TOÁN - LỚP 6


Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)
A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) 0,25 đ/câu
Chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau
Câu 1: Cho M = {a; b; c; d}. Trong các khẳng định sau, khẳng đinh nào đúng?

A) a [image: image1.wmf]Î

 M;


B) 5 [image: image2.wmf]Î

 M;

C) b [image: image3.wmf]Ï

M;

D) e[image: image4.wmf]Î

M.
Câu 2: Số nào sau đây chia hết cho 3:


A) 6;



B) 4;


C) 5;


D) 10.
Câu 3: Trong các  số tự nhiên sau, số nào là hợp số?


A) 0;



B) 1;


C) 2;


D) 4.
Câu 4: Số đối của 7 là:


A) 7;



B) -7;


C) -(-7);

D) 0.
Câu 5: Tập hợp tất cả các ước số nguyên của  3 là:

A) {1; 3};




B) {- 3; -1; 0; 1; 1};




C) {- 1; -3};




D) {- 3; -1; 1; 3}.
Câu 6: Điểm C trong hình dưới đây biểu diễn số nguyên nào?      
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A) 1;



B) 8;


C) -4;


D) 4.
Câu 7: Cho tam giác đều ABC với AB = 9 cm. Độ dài cạnh AC là:

A) 3cm;


B) 9cm;

C) 27cm;

D) 4,5cm.
Câu 8: Trong tam giác đều có:


A) 3 cạnh bằng nhau;


B) 4 cạnh bằng nhau;




C) 6 cạnh bằng nhau;


D) Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 9: Biển báo nào sau đây là hình vuông.

A) Hình 1;


B) Hình 2;

C) Hình 3;

D) Hình 4.
Câu 10: 890 : 830 bằng:



A) 13
;

B) 160 ;

C) 83;
;

D) 860.  
Lưu ý: Đề kiểm tra có hai mặt chữ.
Câu 11: Danh sách dự thi văn nghệ của lớp 6A:
	STT
	Họ và tên

	1
	Nguyễn Thị Hằng

	2
	0979715255

	3
	Trần Ngọc Mai

	4
	Bùi Ánh Hồng


Bạn số mấy cung cấp thông tin không hợp lí?

A) 1;



B) 2;


C) 3;


D) 4.
Câu 12: Một hình vuông có cạnh dài 5 cm. Diện tích hình vuông là:

A) 5 cm2                B) 10 cm2              C) 20 cm2            D) 25 cm2
B. Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a.) 15 + 4 - 2


b.) 47 - 2.(3.5 - 5)
Bài 2: (2 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a.) x - 4  = 16





b.) 5.x = 25

Bài 3: (1 điểm) 
Bạn An  có 100 000 đồng. An mua 5 quyển vở giá 6000 đồng một quyển, 8 cây bút giá 5000 đồng một cây. Hỏi bạn An còn dư bao nhiêu tiền ?

Bài 4: (1 điểm) 
Bác Ba có một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 10m và chiều rộng 6m.


a) Tính chu vi khu vườn.


b) Tính diện tích khu vườn.
Bài 5: (1 điểm)

Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm học sinh được ghi lại như sau:

	5
	6
	8
	5
	5
	8
	5
	6
	8
	6

	4
	7
	7
	8
	6
	7
	8
	6
	7
	4


a) Nhóm có bao nhiêu bạn?

b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng.
----- Hết -----

Họ tên học sinh:………………………………………                 Số báo danh:……………
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	A
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	D
	B
	D


II. Tự luận ( 7 điểm):

Bài 1 (2 điểm). Tính:
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Bài 2 (2 điểm). Tìm x biết:
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Bài 3 (1 điểm). Số tiền An còn dư sau khi mua vở và bút là:

100 000 - (5.6000 +8.5000)  = 30000   (đồng)     (1đ)
Bài 4 (1 điểm). 

a) Chu vi khu vườn: (10 + 6).2 = 32 (m). 






0,5

b) Diện tích khu vườn: 10.6 = 60 (m2)






0,5
Bài 5 (1 điểm). 

a) Nhóm có 20 bạn. 









0,25
b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng. 






0,75

	Điểm số
	4       5       6       7        8        

	Số HS 
	2       4       5       4        5          



sai 1 giá trị: trừ  0,25.

ĐỀ HÒA NHẬP
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